
SỞ Y TẾ HÀ TĨNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA

THỊ XÃ KỲ ANH

Số: /TM-BVĐKKA

V/v đề nghị gửi thư báo giá
mua vật liệu năm 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thị xã Kỳ Anh, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh.

Để có căn cứ mua vật liệu năm 2024 phục vụ công tác khám chữa bệnh tại
đơn vị, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh kính đề nghị các đơn vị quan tâm, có
khả năng cung cấp hàng hóa theo phụ lục 01 đính kèm Công văn này, gửi báo
giá bản giấy có dấu về địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hưng
Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 26/02/2024.
Bản mềm gửi qua địa chỉ Gmail: phongvtbvdkka@gmail.com. Báo giá của đơn
vị gửi theo mẫu phụ lục 02 đính kèm Công văn này.

Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo để các đơn vị được biết./.
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kim Oanh



PHỤ LỤC 01
HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số /TM-BVĐKKA ngày /02/2024
của Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh)

TT Tên hàng hóa Đơn vị tính Số
lượng

1 Túi bóng xanh 15 lít Kg 50

2 Túi bóng vàng 15 lít Kg 40

3 Túi bóng trắng 15 lít Kg 15

4 Túi bóng đen 5kg Kg 15

5 Thùng rác y tế 60 lít màu xanh Cái 10

6 Thùng rác y tế 60 lít màu đen Cái 3

7 Thùng rác y tế 60 lít màu trắng Cái 10

8 Ấm chén trà Bộ 2

9 ca đựng nước Cái 5

10 Đĩa kê thủy tinh Cái 50

11 Ly thủy tinh Bộ 10

12 Phích nước rạng đông Cái 2

13 Đĩa phíp vuông nhỏ Cái 10

14 Đĩa phíp vuông to Cái 10

15 Khay để ly cốc Cái 18

16 Ly thủy tinh Bộ 18

17 Ca thủy tinh thái đựng nước Cái 2

18 Thau nhựa vừa Cái 15

19 Xô nhựa vừa Cái 10

20 Rổ nhựa vừa Cái 5

21 Thùng rác có nắp bật 15 lít Cái 10

22 Cọc treo Inox Cái 5



23 Dầu gội đầu Chai 5

24 Bàn chải đánh răng Cái 50

25 Dép nhựa Cái 70

26 Dàn phơi nox Cái 5

27 Dàn treo quần áo Cái 0

28 Ghế nhựa Cái 50

29 Móc áo Inox Cái 20

30 Ni lon trải bàn M 100

31 Ổ khóa việt tiệp loại vừa Cái 20

32 Ô che to đại Cái 1

33 Rương tôn Cái 3

34 Sọt rác vuông to Cái 10

35 Thùng nhựa 60 lít Cái 10

36 Gáo múc nước Cái 1

37 Rổ nhựa to Cái 2

38 Bao ni lon loại 5kg màu xanh Kg 240

39 Bao ni lon loại 01 kg màu trắng Kg 100

40 Bao ni lon loại 02 kg màu trắng Kg 60

41 Cuộn giấy dán thuốc Cuộn 20

42 Bao ni lon loại 5kg màu trắng Kg 100

43 Dây chun Kg 5

44 Ra trải giường vải Cái 300

45 Nệm da Cái 250

46 Màn tuyn Cái 200

47 Chăn hè Cái 36

48 Chăn lông Cái 36

49 Chăn lông phòng trực nhân viên Cái 18



50 Võ gối bệnh nhân Cái 50

51 Võ gối nhân viên Cái 35

52 Gối hơi Cái 30

53 Khăn siêu âm Cái 600

54 Khăn tắm Cái 10

55 Khăn lau nỉ Cái 20

Tổng cộng: 55 khoản



PHỤ LỤC 02

BÁO GIÁ HÀNG HÓA

(Kèm theo Công văn số /TM-BVĐKKA ngày /02/2024 của bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh)
Tên đơn vị báo giá..............

BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh

Chúng tôi là:................., có địa chỉ tại............. Chúng tôi xin gửi tới quý Bệnh viện bản chào giá trang thiết bị như sau:

TT Tên hàng hóa vật liệu Màu sắc Kiểu dáng Chất liệu Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
(VND)

Thành tiền
(VND)

1

2

...

Tổng cộng

Giá trên là giá đã bao gồm thuế và các loại phí
Các điều khoản:
- Hàng mới 100 %
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hung Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Các điều khoản khác (nếu có)
- Thời gian giao hàng:
- Phương thức thanh toán:
Báo giá trên có hiệu lực trong vòng ... ngày kể từ ngày ký./.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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